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PHỤ LỤC 02 

GIÁ ĐÁ, SỎI XÂY DỰNG TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHAI THÁC THÁNG 4 NĂM 2025 TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

(Kèm theo Công bố số            /CBG-SXD ngày       /5/2025 của Sở Xây dựng Bắc Kạn) 

  Đơn vị: Đồng 

STT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Giá 

chưa 

VAT 

Đơn vị sản xuất khai 

thác 

 
HUYỆN BA BỂ       

  Đá xây dựng     

Mỏ đá Lủng Điếc và 

mỏ đá Kéo Lạc Mò , 

xã Bành Trạch, huyện 

Ba Bể (Doanh nghiệp 

Tư nhân Việt Anh) 

1 Bột đá  m3 160.000 

2 Đá 1x1,6 m3 272.000 

3 Đá 1x2 m3 268.000 

4 Đá 2x4 m3 268.000 

5 Đá 4x6 m3 230.000 

6 Đá hộc m3 170.000 

7 Cấp phối đá dăm loại 1 - Bây A (Base) m3 175.000 

8 Cấp phối đá dăm loại 2 - Bây B (Su Base) m3 155.000 

9 Đá xô bồ m3 80.000 

10 Gạch không nung (gạch bê tông) 1 viên 1.200 

 


